
 Đơn vị tính: đồng 

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế  Địa chỉ kinh doanh 
 Số tiền thuế nợ đến 

ngày 31/3/2024 

Tổng cộng          23.256.163.138 

1 5500230970 Công Ty Cổ Phần Xi Măng Mai Sơn Tiểu khu Thành Công, Xã Nà Bó, Huyện Mai Sơn, Sơn La 2.754.926.110

2 5500370544 Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Pá Chiến SN 25, Đường Lê Đức Thọ, Tổ 11, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La 1.737.603.312

3 5500154790 Công Ty Cổ PhầN Phát Triển Đô Thị Sơn La Số 02- Đường Lò Văn Giá, Thành phố Sơn La 1.641.410.309

4 5500224247 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn- Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn Tiểu khu 2, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La 1.435.688.084

5 5500213559 Công Ty Cp Quản Lý Sửa Chữa Và Xây Dựng Công Trình Giao Thông II Sơn La Tiểu khu 8, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La 1.282.886.355

6 5500410797 Công Ty Cổ Phần Gang Thép Sơn La Cụm Công Nghiệp Mường La, Bản Rạng, TT Ít Ong, H.Mường La, Sơn La 892.070.905

7 5500555619 Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Sơn La Khu ngã ba Trại ong, Bản Nà Hạ 2, Xã Chiềng Mung, H. Mai Sơn, Sơn La 878.413.971

8 5500212361 Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Xây Dựng Sông Lam Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La 837.708.847

9 5500295576 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Thủy Điện Nậm Hồng Số 234, Ngõ 8, Đ.Chu Văn Thịnh, Tổ 11, P.Chiềng Lề, Thành phố Sơn La 758.171.212

10 0101518648-003 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 2 (Hà Nội) Tại Sơn La Số 02B, đường Nguyễn Trãi, P,Quyết Thắng, Thành phố Sơn La 721.771.328

11 5500544504 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chung Đức Sơn La Bản Ka Láp, Xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La 573.211.697

12 5500522596 Công Ty Tnhh Năng Lượng Mộc Châu Xanh Tiểu khu Bó Bun, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La 531.111.123

13 5500154617 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Sơn La Khu công nghiệp Chiềng Sinh, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La 520.250.754

14 5500154800 Công Ty Cp  Tư Vấn Xây Dựng Sơn La Số 39, đường Tô Hiệu, Tổ 5, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La 475.352.762

15 5500214672 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tài Nguyên Và Môi Trường Tổ 8, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La 462.127.057

16 5500217095 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông Sơn La Số 131- Đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Sơn La 460.368.626

17 5400240573-007 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Lắp Máy Sông Đà - Chi Nhánh 1 Đường Lê Thánh Tông, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình 446.194.624

18 5500209136 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng Nông Nghiệp Nông Thôn Sơn La Tiểu khu 8 thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La 411.178.712

19 5500483604 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thủy Điện Hua Trai Bản Lè, Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Sơn La 410.098.082

20 5500532308 Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sông Mã Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Sơn La 378.866.800

21 5500572484 Công Ty Cổ Phần Nạo Vét Hồ Thủy Điện Bản Chiến, Xã Chiềng San, Huyện Mường La, Sơn La 299.980.000

22 5500215362 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sông Đà Sơn La Tiểu khu 2, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La 294.836.771

23 5500310087-001 Trung Tâm Hỗ Trợ Nông Dân Tỉnh Tổ 2, Quyết thắng, Thành phố Sơn La, Sơn La 286.598.263

24 5500512943 Công Ty Cổ Phần Thành An Sơn La Bản Chài 1, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La 261.820.610
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25 5500475868 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thổ Quang SN 241, đường Lê Đức Thọ, Tổ 14, P.Quyết Thắng, Thành phố Sơn La 256.473.213

26 0100103760-017 Chi Nhánh Công Ty Xd Nông Nghiệp Và Pt Nông Thôn Tại Sơn La Sn 111B- đường Lò Văn Gía- Tổ 3 - P.Chiềng Lề, Thành phố Sơn La 255.752.817

27 5500155265 Công Ty Tnhh Nhà Nước Một Thành Viên Lâm Nghiệp Mộc Châu Tiểu khu 13, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La 250.685.766

28 5500198533 Công Ty Tnhh Xây Dựng Trường Thành Số 209 đường Điện Biên, tổ 9, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La 245.475.075

29 0105850244-005 Chi Nhánh Tại Tỉnh Sơn La - Công Ty Cổ Phần Vincom Retail Tổ 3, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Sơn La 245.441.929

30 5500296523 Công Ty Cổ Phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La 236.893.602

31 5500548114 Công Ty Cổ Phần Trường Phúc Lộc Tây Bắc Số 144, Đường Trường Chinh, tổ 4, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La 233.177.135

32 0100111948-144 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Sơn La Số 93, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 8, P. Quyết Thắng, Thành phố Sơn La 232.142.288

33 5500571963 Công Ty Cổ Phần May Tâm Sáng Tiểu khu Thống Nhất, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Sơn La 215.258.325

34 0105822984-001 Cn Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ Phương Đạt - Tại Tỉnh Sơn La Số nhà 12B, Tổ dân phố 5, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Sơn La 206.874.448

35 5500429572 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Đoàn Sơn La Km 11, bản Sẳng, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La 194.331.066

36 5701353002-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Eic Quảng Ninh Số 234, Đ.Trần Đăng Ninh, Tổ 9, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La 189.035.054

37 5500535316 Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Sông Lam Sơn La Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La 185.680.495

38 5500652997 Công Ty Cổ Phần Linh Đức Hà Tĩnh Bản Cánh Kiến, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Sơn La 145.426.258

39 5500213527 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Xây Dựng Giao Thông I Sơn La Tổ 2, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La 128.116.253

40 5500216655 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Công Đoàn Mộc Châu

Số 273, Đường Lê Thanh Nghị, Tiểu khu Nhà Nghỉ, Thị trấn NT Mộc Châu, 

Huyện Mộc Châu, Sơn La 125.545.568

41 5500181089 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Lam Sơn Số 234, Ngõ 8, Đ. Chu Văn Thịnh, Tổ 11, P.Chiềng Lề, Thành phố Sơn La 101.324.936

42 0101541220 Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6.04 Xã Chiềng Lao, Huyện Mường La, Sơn La 80.583.708

43 5500154984 Công Ty Cổ Phần Sách Văn Hóa Tổng Hợp Sơn La Số 12, Đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La 76.935.852

44 5500294903 Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Chiềng Mung Bản Nà Hạ, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn, Sơn La 73.698.081

45 5500574756 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sơn Hà Phát Số 481, Đường Chu Văn Thịnh, tổ 1, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La 73.373.323

46 5500580527 Công Ty Tnhh Phát Triển Và Thương Mại Trường Thịnh 286B, Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La 71.419.738

47 0101151284-002 Chi Nhánh Cty Cổ Phần Tm Và Xd Nhiệt Đới II (H.Nội) Tại S.La Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn, Sơn La 58.610.175

48 0107964818 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Phát Triển Năng Lượng Tây Bắc Bản Chim Thượng, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Sơn La 53.125.880

49 5500496716 Công Ty Cổ Phần Bê Tông Sơn La Số nhà 279, Đ. Lê Đức Thọ, Tổ 14, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La 45.731.332

50 5400105091-019 Chi Nhánh Sông Đà 701 - Công Ty Cổ Phần Sông Đà 7 Xã Ít Ong, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La 44.628.967

51 5400105091-020 Chi Nhánh Sông Đà 705 - Công Ty Cổ Phần Sông Đà 7 Bản Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu 44.482.558

52 5500379473 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Mạnh Hà Đ.Nguyễn Du, Tiểu khu Nguyễn Du, TT Thường Tín, H.Thường Tín, Hà Nội 43.478.806

53 5500550233 Công Ty Tnhh Lâm Quế Tây Bắc Tiểu khu 19, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La 35.810.776

54 5500404497 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Xí Nghiệp 26/Đoàn Ktqp 326/Quân Khu 2 Thị trấn Sốp cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La 33.643.278
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55 5500526960 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thắm Dũng Bản Tự Nhiên, Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La 33.352.600

56 5500575333 Công Ty Tnhh Thành Phát Sơn La Khu đô thị Bản Buổn, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La 31.750.125

57 5500606729 Công Ty Tnhh Nong Sang Bản Nong Phụ, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn, Sơn La 29.372.425

58 5500214305 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 1 Sơn La Số nhà 31, Đường 3/2, Tổ 8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La 26.033.023

59 0105850244 Công Ty Cổ Phần Vincom Retail

Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, 

Quận Long Biên, Hà Nội 25.490.788

60 5500541912 Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Man Go Tây Bắc Bản Nà Lêm, Xã Viêng Lán, Huyện Yên Châu, Sơn La 23.448.938

61 5500214827 Công Ty Cp Thuỷ Điện Nậm Chiến Tiểu khu 5, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La 19.671.638

62 5500281037 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hà Thao Tầng 4, SN 234, Ngõ 8, Đ.Chu Văn Thịnh, Tổ 11, P.Chiềng Lề, TP Sơn La 18.357.548

63 5500593928 Công Ty Tnhh Phú Lộc Tây Bắc Số nhà 162 tiểu khu 1, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La 16.272.000

64 5500565889 Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Và Chuyển Giao Công Nghệ Tổ 2, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La 14.936.211

65 0101295416-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Xây Dựng Vinashin Tổ 20 - Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La 14.726.571

66 5400105091 Công Ty Cổ Phần Sông Đà 7 Tiểu khu 5, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La 13.230.180

67 5500155762 Sở Xây Dựng Tỉnh Sơn La Tầng 01,02 nhà 6 tầng T2 trung tâm hành chính tỉnh, Thành phố Sơn La 13.100.099

68 5500611359 Công Ty Cổ Phần Nông Sản Sạch Sơn La SN 21, ngõ 323, đường Lê Đức Thọ, tổ 14, P. Quyết Thắng, TP Sơn La 11.840.275

69 8018241138 Đỗ Vũ Diên Tổ 3, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 11.311.000

70 5500155730-001 Trạm Cấp Phát Xăng Dầu Quốc Phòng Chiềng On Chiềng On, Xã Chiềng On, Huyện Yên Châu, Sơn La 10.938.744

71 5500564483 Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Dtk Số nhà 99, Đ.Hoàng Quốc Việt, Bản Buổn, P,Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La 6.527.957


